I. NĂNG LỰC
1. Năng lực chung
TỰ CHỦ VÀ HỌC TẬP
· Em có ý thức tự học và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
· Em biết lập kế hoạch và sắp xếp thời gian học hợp lý.
· Em tự giác trong học tập và có tinh thần cầu tiến.
· Em tích cực tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới.
· Em có khả năng tự điều chỉnh hành vi học tập.
· Em biết nhận xét kết quả học tập của bản thân.
GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC
· Em có khả năng giao tiếp lịch sự, rõ ràng.
· Em tích cực hợp tác với bạn trong học tập.
· Em biết chia sẻ ý kiến khi thảo luận nhóm.
· Em lắng nghe và tôn trọng ý kiến người khác.
· Em có tinh thần trách nhiệm khi làm việc nhóm.
· Em biết cách phối hợp, hỗ trợ bạn bè trong hoạt động học tập.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO
· Em biết đưa ra giải pháp phù hợp trong tình huống học tập.
· Em có tư duy linh hoạt và biết vận dụng kiến thức vào thực tế.
· Em biết phát hiện và khắc phục lỗi sai trong học tập.
· Em có nhiều ý tưởng sáng tạo khi thực hiện bài tập.
· Em vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong cuộc sống.
2. Năng lực đặc thù
NGÔN NGỮ
· Em sử dụng từ ngữ chính xác, phù hợp với ngữ cảnh.
· Em trình bày ý tưởng rõ ràng, mạch lạc.
· Em có khả năng nói, viết đúng chính tả, ngữ pháp.
· Em đọc trôi chảy, diễn cảm.
· Em phát âm rõ ràng, biết ngắt nghỉ đúng chỗ.
TOÁN HỌC
· Em thực hiện tốt các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.
· Em giải bài toán đúng quy trình, cẩn thận.
· Em biết vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tế.
· Em có tư duy logic, chính xác trong giải toán.
· Em chăm chỉ, có tiến bộ rõ rệt trong môn Toán.
THẨM MỸ
· Em biết cảm nhận và thể hiện cái đẹp trong sản phẩm học tập.
· Em vẽ, tô màu hài hòa, có sáng tạo.
· Em biết nhận xét, đánh giá sản phẩm nghệ thuật của bạn.
· Em có khả năng thể hiện ý tưởng qua hình ảnh.
· Em biết trình bày bài học sạch sẽ, đẹp mắt.
TIN HỌC
· Em sử dụng phần mềm học tập hiệu quả.
· Em biết thao tác cơ bản với máy tính.
· Em thực hiện được các bài thực hành chính xác.
· Em có ý thức bảo vệ thiết bị, giữ gìn tài sản lớp học.
· Em chủ động, tự giác trong học Tin học.
THỂ CHẤT
· Em tích cực tham gia rèn luyện thân thể.
· Em thực hiện đúng kỹ thuật trong giờ Thể dục.
· Em biết giữ gìn vệ sinh cá nhân.
· Em có thói quen vận động, tập luyện khoa học.
· Em có tinh thần cổ vũ bạn bè tham gia vận động.
CÔNG NGHỆ
· Em biết quan sát và tìm hiểu các sản phẩm công nghệ quanh mình.
· Em thực hiện đúng quy trình khi làm sản phẩm thủ công.
· Em có ý thức giữ gìn dụng cụ học tập.
· Em hứng thú với các hoạt động thực hành.
· Em biết sử dụng dụng cụ đơn giản an toàn và hiệu quả.
TÌM HIỂU TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
· Em tích cực tham gia các hoạt động tìm hiểu thực tế.
· Em biết vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng đơn giản.
· Em có ý thức bảo vệ môi trường sống.
· Em biết nêu ý kiến, đặt câu hỏi khi quan sát thiên nhiên.
· Em có hành vi ứng xử phù hợp với người xung quanh.
II. PHẨM CHẤT
YÊU NƯỚC
· Em biết yêu quý cảnh đẹp thiên nhiên quê hương.
· Em chăm chỉ học tập để góp phần xây dựng đất nước.
· Em tự hào khi kể về quê hương, đất nước.
· Em tham gia tích cực các hoạt động hướng về cội nguồn.
· Em tôn trọng và yêu quý các biểu tượng văn hóa dân tộc.
NHÂN ÁI
· Em biết yêu thương, giúp đỡ người thân và bạn bè.
· Em có lòng trắc ẩn và chia sẻ với những người khó khăn.
· Em cư xử hòa nhã, lịch sự với mọi người.
· Em biết nói lời xin lỗi, cảm ơn đúng lúc.
· Em thể hiện sự quan tâm đến cảm xúc của người khác.
CHĂM CHỈ
· Em chăm chỉ làm bài và hoàn thành bài đúng hạn.
· Em có thói quen học tập đều đặn.
· Em tích cực tham gia vào các hoạt động học tập và rèn luyện.
· Em có ý thức tự học khi ở nhà.
· Em luôn cố gắng khắc phục khó khăn trong học tập.
TRUNG THỰC
· Em luôn nói thật, không giấu lỗi.
· Em nhận lỗi khi làm sai và biết sửa chữa.
· Em không quay cóp bài trong kiểm tra.
· Em giữ đúng lời hứa với bạn bè và thầy cô.
· Em thật thà khi tham gia thảo luận và đánh giá.
TRÁCH NHIỆM
· Em biết tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Em có ý thức bảo vệ của công.
· Em tích cực tham gia các hoạt động của lớp, trường.
· Em biết tự phục vụ bản thân trong sinh hoạt hằng ngày.
· Em nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học.

